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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026 và tháng vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Thiệu Quang 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm 

phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2026; Kế hoạch số 08/KH-

UBND ngày 08/01/2026 của UBND xã Thiệu Quang về phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn 

xã năm 2026; Công văn số 2685/SNN&MT-CNTY ngày 27/02/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, 

gia cầm đợt 1 năm 2026. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm; UBND xã Thiệu Quang xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm đợt 1 năm 2026 và tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, 

chống dịch bệnh với các nội dung sau: 

I. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 1 NĂM 2026 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

Chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh động vật, khống 

chế, dập tắt dịch bệnh ngay khi còn ở diện hẹp, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy 

cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, bảo 

vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế xã hội của xã. 

1.2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thú y và văn bản hướng dẫn thi 

hành luật, Chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, nhằm chủ động phòng, chống 

có hiệu quả các loại dịch bệnh động vật, khống chế, dập tắt dịch bệnh ngay khi còn 

ở diện hẹp, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh 

đảm bảo cho sản xuất chăn nuôi phát triển, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
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- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, chính xác, kịp thời tình hình 

dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tiêm vắc xin phòng  

bệnh cho 100% gia súc, gia cầm, đàn chó nuôi thuộc diện tiêm phòng theo 

quy định. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với các bệnh dịch. 

- Đối với vắc xin Viêm da nổi cục, phải tổ chức tiêm phòng bổ sung ngay cho các 

đối tượng chưa được tiêm phòng và tiêm nhắc lại sau thời hạn tiêm mũi một. 

- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ. Lực 

lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của công 

tác tiêm phòng theo quy định. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng; theo dõi, có biện pháp xử 

lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm; lập sổ ghi chép đầy đủ, chính xác 

và theo dõi kết quả tiêm phòng. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng. 

2. Đối tượng tiêm phòng và bệnh bắt buộc tiêm phòng 

2.1. Đối với đàn trâu, bò: Tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng 

(LMLM); vắc xin Tụ huyết trùng (THT) và vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò thuộc 

diện tiêm. 

2.2. Đối với Lợn: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả, Tụ huyết trùng. 

- Tiêm vắc xin LMLM cho lợn nái, lợn đực giống, các loại lợn ở trang trại, 

gia trại. Khi có dịch thực hiện tiêm phòng toàn bộ gia súc mẫn cảm với bệnh trong 

vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh lép tô, phó thương hàn lợn ở những khu vực có 

nguy cơ cao. 

2.3. Đối với đàn chó, mèo tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo 

thuộc diện tiêm phòng. 

2.4. Đối với đàn gia cầm 

- Tiêm vắc xin Newcastle, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia cầm. 

- Tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8…) cho 

đàn gia cầm ở khu vực nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại gia cầm, cơ sở con 

giống. 

3. Tỷ lệ tiêm phòng: Phải đạt chỉ tiêu giao theo Kế hoạch. 
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(Chỉ tiêu tiêm phòng giao cho các thôn theo phụ lục đính kèm) 

4. Phí tiêm phòng 

Thu trực tiếp từ người chăn nuôi. Căn cứ Thông báo số 44/TB-CCCNTY ngày 

02/02/2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về giá bán vắc xin tiêm phòng gia súc, 

gia cầm năm 2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, theo quy định của ngành Tài 

chính. (có Thông báo kèm theo) 

Ngoài ra kinh phí ngày công cho lực lượng thú y, cho các thôn tổ chức công 

tác tiêm phòng do ngân sách xã hỗ trợ. 

5. Thời gian tiêm phòng 

- Từ ngày 18 - 19/3/2026, UBND xã triển khai kế hoạch tiêm phòng gia 

súc, gia cầm đợt 1 năm 2026. 

- Từ ngày 21/3/2026 đến 05/4/2026 tổ chức tiêm phòng trên địa bàn toàn xã 

(có Phụ lục đính kèm) 

(Tùy điều kiện từng thôn có thể chuyển đổi linh hoạt thời gian tiêm phòng cho 

từng đối tượng gia súc, gia cầm nhưng không được kéo dài quá ngày 05/4/2026 và 

tiêm phòng vắc xin VDNC trâu, bò trước hoặc sau mũi tiêm khác 7 ngày trở lên). 

II. THỰC HIỆN THÁNG VỆ SINH, KHỬ TRÙNG, TIÊU ĐỘC MÔI 

TRƯỜNG. 

Để đảm bản an toàn dịch bệnh trong quá trình tiêm phòng, song song với công 

tác tiêm phòng gia súc, gia cầm, các thôn thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu 

độc môi trường trên địa bàn toàn xã, trọng tâm là khu vực chăn nuôi tập trung, cơ sở 

ấp nở giống gia cầm, các cơ sở giết mổ, các chợ và điểm kinh doanh gia súc, gia 

cầm. 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

Thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường nhằm tiêu diệt 

mầm bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, 

Lở mồm long móng, Tai xanh, Viêm da nổi cục… chủ động ngăn chặn dịch bệnh 

xảy ra, giảm thiệt hại về kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tạo 

điều kiện cho ngành chăn nuôi của xã phát triển bền vững. 

1.2. Yêu cầu 

- Việc tiêu độc khử trùng phải được thực hiện vệ sinh cơ giới trước sau đó khử 

trùng tiêu độc bằng hóa chất đối với tất cả các đối tượng thuộc diện phải vệ sinh, 

tiêu độc, khử trùng. 

- Người tham gia thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 
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phải đủ sức khỏe hoàn thành công việc được giao, được trang bị đầy đủ kiến thức, 

dụng cụ, bảo hộ lao động, trả công theo chế độ quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho người, gia súc, gia cầm và các phương tiện. 

2. Nội dung thực hiện. 

Phát động toàn dân thực hiện vệ sinh cơ giới chuồng trại, khu vực chăn nuôi, 

khu buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, 

khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, nhằm hạn chế triệt để nguồn gây bệnh. Vận động 

người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, tu sửa 

chuồng trại đảm bảo vệ sinh thú y; chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng sức đề kháng 

với bệnh cho vật nuôi. 

Nội dung thực hiện theo hướng dẫn Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, cụ thể như sau: 

2.1. Chợ buôn bán, giết mổ, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm sống và sản 

phẩm động vật 

- Có khu vực riêng cho từng loại gia súc, gia cầm, đặc biệt phải phân tách 

khu bán, giết mổ gia cầm riêng biệt tại chợ; bố trí hố khử trùng có chứa vôi bột 

hoặc thuốc sát trùng tại các lối ra vào khu vực buôn bán, giết mổ, tập kết, thu 

gom gia súc, gia cầm. 

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán gia súc, gia cầm và các 

vật dụng liên quan sau mỗi buổi chợ. 

- Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được phun khử trùng khi vào, ra 

khỏi chợ. 

- Những quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú 

y và phải vệ sinh, tiêu độc sau mỗi buổi chợ. 

- Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt. 

2.2. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm 

a) Đối với chăn nuôi trang tại, gia trại 

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn, thu gom phân, 

rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. 

- Phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, dụng cụ, khu vực chăn nuôi và 

vùng phụ cận mỗi tuần ít nhất 01 lần. 

- Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, 

gia cầm, sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi,… trước khi ra vào cơ sở. 

b) Đối với chăn nuôi hộ gia đình 
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- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm, bao gồm cả nơi 

chăn thả; thu gom phân, rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn. 

- Phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, dụng cụ, khu vực chăn nuôi và 

vùng phụ cận mỗi tuần ít nhất 01 lần. 

- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển gia súc, gia cầm, sản 

phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi sau mỗi lần vận chuyển. 

c) Đối với cơ sở ấp nở gia cầm 

- Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò 

ấp, đường ra, vào cơ sở ấp nở; thu gom phân, rác, chất độn chuồng, vỏ trứng đã 

ấp nở để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. 

- Phun thuốc sát trùng hàng ngày toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ 

sở ấp nở, các phương tiện vận chuyển trứng và gia cầm mới nở,... 

2.3. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm đưa đi 

giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc. 

- Nơi giết mổ phải vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau mỗi ca sản xuất. 

- Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ. 

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, khơi thông cống rãnh. 

2.4. Khu vực chăn nuôi hộ gia đình, nơi công cộng 

- Tổ chức triển khai phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh đường 

làng, ngõ xóm, nơi công cộng; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, vệ sinh 

cơ giới các nơi công cộng, điểm tập kết, kinh doanh, thu gom động vật, sản phẩm 

động vật. 

- Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn 

nuôi hộ gia đình, bãi chăn thả, chợ buôn bán động vật sống và sản phẩm động 

vật ở dạng tươi sống, địa điểm thu gom động vật sống và sản phẩm động vật để 

buôn bán, kinh doanh, khu vực chôn lấp, xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản 

phẩm động vật mang mầm bệnh, khu vực thu gom, xử lý chất thải của động vật, 

khu vực nguy cơ cao dịch bệnh,… mỗi tuần 01 lần; việc phun khử trùng được 

thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như: quét dọn, cọ, rửa sạch,... 

3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 3, tháng 4 năm 2026. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn sự nghiệp Nông nghiệp, Môi trường năm 2026 của xã. 



6 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác 

tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 và tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 

phòng, chống dịch bệnh năm 2026 tại các thôn theo phụ trách. 

2. Phòng Kinh tế: Là đơn vị thường trực Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp 

xã có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ tiêm phòng, tháng vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc môi trường, đôn đốc các thôn thực hiện đúng kế hoạch. 

3. Trung tâm cung ứng Dịch vụ công: Tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền để người chăn nuôi nhận thức được nghĩa vụ và lợi ích của công tác tiêm 

phòng để tự giác tham gia tiêm phòng. 

Tiếp nhận và cung ứng đầy đủ kịp thời các loại vắc xin, vật tư, hóa chất, tài 

liệu hướng dẫn.... Sử dụng hiệu quả các loại vắc xin, hóa chất, vật tư từ nguồn phòng 

chống dịch theo quy định. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tiêm tại các thôn, 

thanh toán tiền vắc xin cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Theo dõi, giám sát quá trình 

tiêm phòng, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường ở các thôn, đảm bảo tiêm phòng 

đạt tỷ lệ cao, an toàn tuyệt đối. Tổng hợp tình hình báo cáo về UBND xã, tham mưu 

các biệp pháp chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc cơ sở. 

4. Các đơn vị thôn: Căn cứ kế hoạch của xã, các thôn có trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch tiêm phòng, tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường của thôn 

và thực hiện tốt các nội dung công việc sau: 

- Tổ chức triển khai, thực hiện công tác tiêm phòng triệt để cho số gia súc, gia 

cầm trên địa bàn và phun hóa chất tiêu độc khử trùng. 

- Thống kê chính xác tổng đàn gia súc, gia cầm, lập kế hoạch cụ thể hàng 

ngày, cả đợt, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thông báo kế hoạch 

tiêm phòng để người chăn nuôi nhốt gia súc, gia cầm và tham gia bắt giữ gia súc, 

gia cầm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêm phòng. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về lao động, vật tư, kỹ thuật để chỉ đạo thực hiện 

đợt tiêm phòng đạt kết quả cao, tuyệt đối an toàn, ghi chép và báo cáo đầy đủ theo 

quy định. 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe đàn gia súc, gia cầm sau tiêm 

phòng để có các biện pháp xử lý kịp thời các sự cố xảy ra. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xử phạt hành chính đối với chủ gia súc, gia cầm 

không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định của pháp luật về công tác thú y. 

- Các thôn có trách nhiệm thu tiền vắc xin trong quá trình tiêm. Nộp tiền về 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công. 
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- Trưởng các thôn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả tiêm 

phòng trên địa bàn quản lý. 

6. Đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể Chính trị - xã hội xã: Tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tự giác thực 

hiện công tác tiêm phòng, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đảm 

bảo súc khỏe con người và giảm thiểu thiệt hại khi có dịch xảy ra. 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm là một biện pháp kỹ thuật quan trọng để đảm bảo 

an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi và bảo vệ sức khoẻ con người, đồng thời lag 

quy định bắt buộc theo Luật thú y. Đơn vị nào tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lện thấp, 

để dịch bệnh phát sinh thì Trưởng thôn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND xã. 

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về 

UBND xã (qua Trung tâm cung ứng Dịch vụ công) để kịp thời giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (để b/c); 

- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã (để b/c); 

- Chủ tịch UBND xã (để b/c); 

- UBMTTQ xã; Trưởng các Đoàn thể; 

- Thành viên BCĐ SXNN xã; 

- Trung tâm cung ứng Dịch vụ công; 

- Các thôn trên địa bàn xã;            

- Lưu: VP, KT.  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Long Giang 
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